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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch xây dựng cánh đồng mẫu lớn cho cây lúa
vụ Đông xuân 2012-2013 trên địa bàn huyện Tuy Phước

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tại Hội nghị “Cánh đồng mẫu lớn” ngày 23/8/2012 và Văn bản số 2623 SNN-TTr ngày 31/8/2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định v/v đăng ký xây dựng cánh đồng mẫu lớn từ vụ Đông xuân 2012-2013.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tại Tờ trình số 189/TTr-PNN ngày 03/10/2012,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng cánh đồng mẫu lớn cho cây lúa vụ Đông xuân 2012-2013 trên địa bàn huyện Tuy Phước.

Điều 2. Giao Trưởng phòng Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trưởng trạm Trạm Khuyến nông huyện:

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác thực hiện cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn huyện Tuy Phước.
- Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã và Hội: Nông dân, Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này đạt kết quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng NN&PTNT, Trưởng trạm Trạm Khuyến nông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.








   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:                                                        

 KT. CHỦ TỊCH  
- Như Điều 3;

PHÓ CHỦ TỊCH    
 

- TT: HU, HĐND huyện; (b/c)





- CT, PCT UBND huyện; (đ/c Trị)

- Hội: Nông dân, LHPH huyện;

        (Đã ký)
- CVP;
- Lưu: VT, K2.



 Huỳnh Đức Trị
 UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN TUY PHƯỚC


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                 

KẾ HOẠCH 

Xây dựng cánh đồng mẫu lớn cho cây lúa vụ Đông xuân 2012-2013
trên địa bàn huyện Tuy Phước
(Ban hành kèm theo Quyết định số  935/QĐ-UBND ngày 10/10/2012)



Để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng thành công mô hình cánh đồng mẫu lớn vụ Đông xuân 2012-2013 trên địa bàn huyên Tuy Phước. UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện cánh đồng mẫu lớn, gồm những nội dung chủ yếu sau:


1. Mục tiêu chính:


Thực hiện đồng bộ quy trình kỹ thuật tiên tiến từ khâu giống, làm đất, chăm sóc, quản lý đến khâu thu hoạch. Hình thành được vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, tạo điều kiện để đưa cơ giới hóa vào sản xuất, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp và nông dân để có sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, giá trị hàng hóa nhằm tăng thu nhập cho người dân, tạo được cơ sở sản xuất giống lúa tập trung tại các Hợp tác xã nông nghiệp (HTX NN).

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Mô hình được xây dựng trên cơ sở của sự liên kết “4 nhà”, trong đó các hình thức liên kết được thể hiện qua hợp đồng giữa các tổ chức doanh nghiệp với HTX NN.


- Phải áp dụng triệt để kỹ thuật “3 giảm-3 tăng”; “1 phải-5 giảm” một cách đồng bộ.


- Không định kỳ phun thuốc trừ sâu, chỉ sử dụng khi cần thiết, có sự khuyến cáo của cán bộ chuyên ngành, khuyến khích ứng dụng phòng trừ dịch hại tổng hợp.

- Giảm 20-30% lượng phân hóa học, nông dân đạt lợi nhuận > 40%


- Cơ giới hóa trong thu hoạch đạt 100% diện tích.


3. Tiêu chí xây dựng “Cánh đồng mẫu lớn” của huyện Tuy Phước:


- Thuộc diện tích quy hoạch vùng sản xuất lúa, đảm bảo các điều kiện thâm canh, phù hợp với qui hoạch chung. 


- Người dân tự nguyện tham gia sản xuất với sự quản lý chung của HTX NN. HTX NN làm dịch vụ và là đầu mối tiếp nhận và cung ứng các dịch vụ đầu vào và đầu ra của mô hình.


- Phải có quy mô diện tích từ 30 ha trở lên.

- Phải có doanh nghiệp tham gia phối hợp để cung ứng các dịch vụ theo hướng có lợi nhất cho người nông dân. Ưu tiên phát triển các giống lúa mới, các sản phẩm sinh học, công nghệ cao…


- Tổng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích phải đạt hiệu quả kinh tế cao hơn ngoài mô hình.

4. Nội dung chính tổ chức thực hiện:


- Quy hoạch vùng xây dựng cánh đồng mẫu lớn.


- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nông dân tự nguyện tham gia và thực hiện đúng, đồng bộ các khâu kỹ thuật.

- Liên kết với các doanh nghiệp để cung ứng đầy đủ các dịch vụ đầu vào và đầu ra theo hướng có lợi nhất cho người nông dân.


- Đưa cơ giới hóa vào sản xuất.


- Hình thành Ban chỉ đạo và Tổ công tác cấp huyện, xã hướng dẫn người nông dân theo phương thức “cầm tay chỉ việc”.


- Hỗ trợ kinh phí triển khai: tập huấn, hội thảo, hoạt động Ban chỉ đạo và Tổ công tác.


5. Kế hoạch thực hiện vụ Đông xuân 2012-2013:

a) Loại hình sản xuất: 02 loại hình


- Liên kết sản xuất giống xã: Phước Hưng, Phước Thắng, Phước Lộc, Phước Quang, tổng diện tích (345 ha/1.990 hộ) - Đây là loại hình cung ứng cho nông dân đầy đủ từ các dịch vụ đầu vào (làm đất, thủy lợi, giống, thuốc BVTV….) và dịch vụ đầu ra (bao tiêu sản phẩm).


- Sản xuất lúa mang tính cộng đồng: Phước Sơn, Phước Nghĩa, Phước Thắng tổng diện tích (190 ha/730 hộ) - Đây là loại hình chỉ cung ứng cho nông dân dịch vụ đầu vào (làm đất, thủy lợi, giống, thuốc BVTV….).
b) Quy mô, địa điểm thực hiện:  535 ha/2.720 hộ/6 xã/11 cánh đồng.

	Số

TT
	Địa điểm
	Qui mô

(ha/hộ)
	Giống
	Loại hình
	Đơn vị liên kết

	I
	Xã Phước Hưng
	150/750
	
	
	

	1
	Thôn: Lương Lộc, Tân Hội
	80/400
	BC15
	Liên kết sản xuất giống
	- Cty. Giống Thái Bình

- Cty. CP VTNN B.Định

	2
	Thôn Quảng Nghiệp
	70/350
	BC15
	Liên kết sản xuất giống
	-Cty. Giống Thái Bình

-Cty. CP VTNN B.Định

	II
	Xã Phước Quang
	65/650
	
	
	

	1
	Thôn Định Thiện Tây
	30/300
	BC15
	Liên kết sản xuất giống
	- Cty. Giống Thái Bình

- Cty. CP VTNN B.Định
- Cty. Hóa nông Hợp Trí

	2
	Thôn Định Thiện Đông
	35/350
	BC15
	Liên kết sản xuất giống
	- Cty. Giống Thái Bình

- Cty. CP VTNN B.Định
- Cty. Hóa nông Hợp Trí

	III
	Xã Phước Lộc
	60/310
	
	
	- Cty. Giống Thái Bình

- Cty. Phân bón Biffa

- Cty. Hóa nông Hợp Trí

	1
	Thôn Đại Tín
	30/150
	BC15
	Liên kết sản xuất giống
	- Cty. Giống Thái Bình

- Cty. Phân bón Biffa

- Cty. Hóa nông Hợp Trí

	2
	Thôn: Vĩnh Hy, Vinh Thạnh 2
	30/160
	Q5

DV108
	Liên kết sản xuất giống
	- Cty.CPGiống M.Trung

- Cty. TNHH TBT
- Cty. Phân bón Biffa

- Cty. Hóa nông Hợp Trí

	IV
	Xã Phước Thắng
	100/390
	
	
	

	1
	Đội 5-8, thôn Lương Bình
	70/280
	BC15
	Liên kết sản xuất giống
	- Cty. Giống Thái Bình

- Cty phân bón B. Điền
- Cty. Hóa nông Hợp Trí

	2
	Thôn Lương Bình
	30/110
	BC15
	Sản xuất lúa cộng đồng
	- Cty phân bón B. Điền

- Cty. Hóa nông Hợp Trí

	V
	Xã Phước Nghĩa
	60/300
	
	
	


	1
	Thôn: Huỳnh Mai, Hưng Nghĩa
	60/300
	Q5
	Sản xuất lúa cộng đồng
	- Cty. CP VTNN B.Định
- Cty. Hóa nông Hợp Trí

	VI
	Xã Phước Sơn
	100/320
	
	
	

	1
	Xóm 1, thôn Phụng Sơn
	50/180
	BC15
	Sản xuất lúa cộng đồng
	- Cty. Phân bón B. Điền

- Cty. Hóa nông Hợp Trí

	2
	Xóm 5, thôn Xuân Phương
	50/140
	OM6976
	Sản xuất lúa cộng đồng
	- Cty. CP VTNN B.Định
- Cty. Hóa nông Hợp Trí



6. Giải pháp thực hiện:

a) Quy hoạch vùng: dựa trên quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết tại địa phương để đảm bảo tính lâu dài, bền vững. Cánh đồng mẫu lớn (CĐML) được xây dựng tại nơi thuận tiện giao thông, hệ thống cung cấp, tiêu úng, quy mô ≥ 30ha; bảo đảm quyền lợi cho nông dân được hưởng đầy đủ các dịch vụ phục vụ sản xuất; nông dân tự nguyện tham gia, hoàn toàn tự giác và chủ động trong việc thực hiện mô hình. 


b) Giải pháp giống: Phải sử dụng giống tốt cấp xác nhận trở lên trong cơ cấu sản xuất của huyện (đối với sản xuất giống gia công ngoài cơ cấu phải được sự thống nhất của Sở NN&PTNT và sự đồng thuận của địa phương)


c) Giải pháp kỹ thuật: trên cơ sở quy trình kỹ thuật đã được tỉnh ban hành. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện chủ trì phối hợp với UBND xã, HTX NN và các doanh nghiệp liên kết thống nhất quy trình và giao cho Trạm Khuyến nông huyện in sao tài liệu, tổ chức tập huấn ngay từ đầu vụ cho tất cả các hộ nông dân tham gia.


d) Giải pháp liên kết: Nhà nước cho chủ trương các HTX NN là đầu mối liên kết với các doanh nghiệp để cung ứng đầy đủ các dịch vụ đầu vào và đầu ra.


Hiện nay đã liên kết được với 07 Công ty: Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Thái Bình, Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Trung, Công ty TNHH Nông Lâm nghiệp TBT, Công ty Vật tư Nông nghiệp Bình Định, Công ty Phân bón BIFA, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí. Các doanh nghiệp cam kết cung ứng đầy đủ các dịch vụ đầu vào (giống, phân bón, thuốc BVTV v.v.) để nông dân thực hiện đúng quy trình và thu mua toàn bộ lượng giống sản xuất được đảm bảo tiêu chuẩn giống (đối với loại hình liên kết sản xuất giống)


e) Giải pháp về tổ chức:


- Cấp huyện:

+ Thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện do đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách nông nghiệp làm Trưởng ban để chỉ đạo chung, kiểm tra, đôn đốc và cho ý kiến kịp thời các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện cánh đồng mẫu lớn.


+ Thành lập tổ công tác cấp huyện, đảm bảo tối thiểu 01 cán bộ kỹ thuật/xã và phụ trách ≥ 50 ha, chịu trách nhiệm trực tiếp về mặt chuyển giao, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy trình sản xuất. Phát hiện và khuyến cáo và phối hợp với Tổ công tác xã phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời, hiệu quả.

- Cấp xã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác của xã để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện quy trình sản xuất, tổ chức phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời, hiệu quả. Tổ công tác của xã đảm bảo tối thiểu 1 cán bộ kỹ thuật/10 ha. Phân tổ nhóm sản xuất để chuyển giao và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân theo phương thức “cầm tay chỉ việc”, quy mô 10 ha/nhóm.


- Các Doanh nghiệp bố trí cán bộ kỹ thuật tham gia phối hợp với Ban chỉ đạo, Tổ công tác cấp xã, cấp huyện để kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện quy trình đã được thống nhất (Công ty Cổ phần Giống cây trồng Thái Bình cam kết đảm bảo 1 cán bộ kỹ thuật/xã, Công ty TNHH Hóa nông Hợp Trí 2 cán bộ kỹ thuật)


- Mời các Hội đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Phụ Nữ tham gia tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia và chủ động thực hiện đúng quy trình đã được hướng dẫn; Riêng Hội Nông dân có trách nhiệm tập hợp hội viên tham gia đầy đủ các đợt tập huấn kỹ thuật.


g) Giải pháp về cơ chế chính sách:

- UBND huyện: 

+ Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ công tác cấp huyện, trong đó đảm bảo tối thiểu 01 cán bộ kỹ thuật/xã và phụ trách ≥ 50 ha.

+ Hỗ trợ công cụ sạ hàng theo định mức 5ha/1 công cụ.

+ Hỗ trợ xe phun xịt thuốc BVTV theo định mức 1xe/1 HTX NN (riêng HTX NN Phước Hưng 02 xe do diện tích cánh đồng lớn)

+ Hỗ trợ 100% Super Humic cho toàn bộ diện tích (trừ xã Phước Hưng)

+ Hỗ trợ kinh phí tập huấn và tổng kết cấp huyện.


- UBND xã: 


+ Hỗ trợ kinh phí giống, vật tư (nếu có)

* Xã Phước Nghĩa: hỗ trợ 50% giá giống (từ nguồn xây dựng Nông thôn mới).

* Xã Phước Hưng: hỗ trợ 100% Super Humic (từ nguồn xây dựng Nông thôn mới)

+ Hỗ trợ kinh phí hoạt động của tổ kỹ thuật xã, trong đó đảm bảo 01 cán bộ kỹ thuật/10 ha.

+ Hỗ trợ kinh phí tổng kết mô hình cấp xã.


- Công ty: thực hiện các chính sách như đã cam kết trong hợp đồng và theo biên bản làm việc với Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện ngày 20/9/2012, hỗ trợ kinh phí hội họp, tập huấn 02 kỳ giữa vụ, hội thảo mô hình v.v.
  * Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Thái Bình, Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Trung, Công ty TNHH Nông lâm nghiệp TBT: Cung cấp giống ban đầu (sau thu hoạch thu hồi 01 kg giống = 02 kg giống sản xuất được) và thu mua toàn bộ sản phẩm với giá 1 kg lúa giống bằng từ 1,25-1,3 kg lúa thương phẩm cùng loại (Riêng Công ty CP giống cây trồng Thái Bình mua 1 kg lúa giống BC15 bằng từ 1,25-1,3 kg lúa thương phẩm hạt tròn-TBR1; Q5).


  * Công ty Vật tư Nông nghiệp Bình Định, Công ty Phân bón BIFA, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cung ứng phân bón chuyên dùng theo phương thức cho nợ đến cuối vụ thu hồi và sẽ hổ trợ cho HTX NN theo cam kết của từng công ty.

            * Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí cung ứng bộ sản phẩm Hợp Trí theo quy trình cộng đồng sản xuất lúa bền vững theo giá bán trên thị trường đến cuối vụ thu hồi không tính lãi và thông qua Đại lý cấp I tại Bình Định hỗ trợ lại 10% giá trị bộ sản phẩm cho HTX NN để phục vụ cho công tác điều hành, hướng dẫn nông dân thực hiện đúng quy trình.


- Hợp tác xã NN: Là đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện, là đầu mối liên kết với các Doanh nghiệp thông qua hợp đồng và là đơn vị cung ứng tất cả các dịch vụ cho hộ nông dân (khuyến khích hình thành dịch vụ gieo sạ theo hàng, dịch vụ phun thuốc BVTV để mang tính chủ động); ngoài khoản hỗ trợ của các doanh nghiệp, không được tính thêm lãi suất suốt vụ đối với nông dân.


7. Kế hoạch thời gian:

	Số

TT
	Nội dung công việc
	Thời gian
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan

phối hợp

	1
	Qui hoạch vùng
	Tháng 10/2012
	UBND xã
	HTX NN

	2
	Tuyên truyền, vận động, triển khai
	Tháng 10/2012
	UBND xã
	HTX NN, Hội đoàn thể

	3
	Tập huấn đầu vụ
	Tháng 11/2012
	Trạm Khuyến nông
	UBND xã, HTX, Hội Nông dân, Tổ công tác và các Công ty

	4
	Làm đất
	Tháng 11/2012
	HTX NN
	Tổ công tác và các C. ty

	5
	Gieo sạ
	Tháng 12/2012

(theo lịch thời vụ)
	HTX NN
	Tổ công tác và các Công ty

	6
	Tập huấn giữa kỳ
	Tháng 2, 3/2013
	HTX NN
	Trạm KN, Tổ công tác và các Công ty

	7
	Thủy lợi, chăm sóc theo quy trình
	Suốt vụ
	HTX NN
	Tổ công tác và các Công ty

	8
	Thu hoạch
	Tháng 4/2013
	HTX NN
	Tổ công tác và các Công ty

	9
	Hội thảo cấp xã
	Tháng 4/2013
	UBND xã
	HTX NN, Tổ công tác và các Công ty

	10
	Hội thảo cấp huyện
	Tháng 4/2013
	UBND huyện
	Phòng NN, Trạm KN, tổ công tác huyện



8. Kiến nghị:



Đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT Bình Định hỗ trợ kinh phí triển khai và tăng cường cán bộ kỹ thuật chỉ đạo mô hình.










TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                          KT. CHỦ TỊCH
       PHÓ CHỦ TỊCH










       (Đã ký)
                                                                                                                   Huỳnh Đức Trị
